
STT Họ Tên Nơi sinh Nữ
Lớp

 cũ
Lớp mới

1 Huỳnh Thị Lan Anh 30 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/8

2 Mai Thi Kim Anh 26 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/8 9/8

3 Trần Quỳnh Anh 15 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/8 9/8

4 Đinh Hoàng Ân 01 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/7 9/8

5 Trần Gia Bảo 23 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

6 Nguyễn Ngọc Mỹ Châu 05 11 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/6 9/8

7 Trần Linh Chi 12 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/1 9/8

8 Vũ Tấn Cường 17 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

9 Dương Tấn Dũng 28 09 2010 Yên Bái Nam 8/7 9/8

10 Nguyễn Tiến Dũng 03 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

11 Lương Minh Duy 03 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

12 Trương Minh Duy 18 01 2010 Bình Phước Nam 8/9 9/8

13 Hà Linh Đan 08 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/9 9/10

14 Tôn Thất Hiệp 17 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

15 Nguyễn Minh Hoàng 07 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

16 Trần Hoàng Nhật Huy 04 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

17 Đinh Quốc Minh 26 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

18 Nguyễn Nhật Minh 11 02 2010 Hà Nam Nam 8/7 9/8

19 Nguyễn Thanh Ngân 26 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/8

20 Dương Bảo Nguyên 14 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/7 9/8

21 Nguyễn Hoàng Nhân 21 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/5 9/8

22 Đinh Quỳnh Nhi 01 09 2010 Đồng Tháp Nữ 8/9 9/8

23 Phan Yến Nhi 09 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/9 9/8

24 Lê Duy Phát 06 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

25 Nguyễn Thanh Phong 14 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

26 Nguyễn Bảo Phúc 26 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

27 Nguyễn Thiên Phúc 12 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

28 Mai Hoàng Trúc Quân 21 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/8 9/8

29 Vũ Minh Quân 08 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

30 Nguyễn Trúc Quyên 16 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/6 9/8

31 Nguyễn Thanh Sang 09 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

32 Nguyễn Quang Sáng 14 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

33 Bùi Lê Minh Tâm 08 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/9 9/8

34 Lê Trung Tín 13 04 2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8

35 Vũ Thị Yến Trang 24 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/9 9/8

36 Lưu Ngọc Trân 06 01 2010 Bạc Liêu Nữ 8/8 9/8

37 Đặng Thanh Tú 27 11 2008 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/8 9/8

38 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 07 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/8 9/8

39 Đinh Nguyễn Tường Vi 02 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/8 9/8

40 Trương Tuấn Vũ 29 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/9 9/8
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